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ĐỀ SỐ 2 

Câu Ý Nội dung Điểm 

1  
Thực chất, ý nghĩa cuộc cách mạng trong triết học do C.Mác, Ph.Ănghen 

thực hiện. 
5.0 

  

C.Mác và Ph.Ăngghen đã khắc phục tính chất trực quan, siêu hình của chủ 

nghĩa duy vật cũ và khắc phục tính chất duy tâm, thần bí của phép biện chứng 

duy tâm, Đức sáng tạo ra một chủ nghĩa duy vật triết học hoàn bị là chủ nghĩa 

duy vật biện chứng. 

1,0 

  

C.Mác và Ph. Ăngghen đã vận dụng và mở rộng quan điểm duy vật biện chứng 

vào nghiên cứu lịch sử xã hội, sáng tạo ra chủ nghĩa duy vật lịch sử - nội dung 

chủ yếu của bước ngoặt cách mạng  trong triết học. 

1,0 

  
C.Mác và Ph. Ăngghen đã sáng tạo ra một triết học chân chính khoa học, với 

những đặc tính mới của triết học duy vật biện chứng 

1,0 

  - Thống nhất giữa lý luận và thực tiễn 0,5 

  
- Với sự ra đời của triết học Mác, vai trò xã hội của triết học cũng như vị trí 

của nó trong hệ thống tri thức khoa học của nhân loại có sự biến đổi căn bản 

0,5 

  - Lần đầu tiên trong lịch sử Mác, Ănghen đã công khai tính g/c của triết học 0,25 

  - Ở triết học Mác tính Đảng và tính khoa học thống nhất hữu cơ 0,25 

  - Triết học Mác mang tính sáng tạo 0,25 

  - Triết học Mác mang tính nhân đạo cộng sản 0,25 

2  
Phân tích vai trò của đấu tranh giai cấp đối với sự phát triển của xã hội 

có đối kháng giai câp 
5.0 

 

a. Khái niệm: Theo V.I. Lênin, đấu tranh giai cấp là đấu tranh của bộ phận nhân 

dân này chống bộ phận nhân dân khác, đấu tranh của qc chúng bị tước hết 

quyền, bị áp bức và lao động, chống bọn có đặc quyền đặc lợi bọn áp bức và 

bọn ăn bám, cuộc đấu tranh của những người công nhân làm thuê hay những 

người vô sản chống những người hữu sản hay giai cấp tư sản.  

 

 

1,0 



 
b. Vai trò của đấu tranh giai cấp đối với sự phát triển của xã hội có đối kháng 

giai câp 

 

 
 - Trong xã hội có giai cấp, đấu tranh giai cấp là động lực trực tiếp, quan trọng 

của lịch sử 

1,0 

 
 - Sự phát triển của XH là kết quả của sự tác động biện chứng giữa LLSX VÀ 

QHSX… 

1,0 

 
 - Trong XH có g/c mâu thuẫn giữa LLSX và QHSX được biểu hiện thành mâu 

thuẫn giữa các giai cấp cơ bản có lợi ích đối lập nhau… 

1,0 

 
 - Vai trò động lực của đấu tranh giai cấp còn được thể hgiện trong những thời 

kỳ tiến hóa XH 

0,5 

 
 - Đấu tranh giai cấp là động lực phát triển XH nhưng ko phải là động lực duy 

nhất mà là động lực trực tiếp, quan trọng của lịch sử 

0,5 

  Tổng điểm 10.0 
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ĐỀ SỐ 6 

Câu Ý Nội dung Điểm 

1  Định nghĩa của V.I.Lênin về vật chất, những nội dung cơ bản và ý nghĩa 

của nó.   
5.0 

 

a.  Định nghĩa vật chất của V.I.Lênin: 

“Vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được đem 

lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp 

lại, phản ánh, và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác”. 

1.0 

   Những nội dung cơ bản:  

  - Vật chất - cái tồn tại độc lập khách quan  ...  0.75 

  -  Vật chất - cái gây nên cảm giác  ...  0.75 

  -  Vật chất - cái mà cảm giác chỉ là sự phản ánh nó  0.5 

 b. Ý nghĩa:  

  - Giải quyết một cách đúng đắn và triệt để cả hai mặt vấn đề cơ bản của triết 

học  

0.5 

  - Triệt để khắc phục hạn chế của CNDV cũ, bác bỏ CNDT, bất khả tri  0.5 

  - Khắc phục được khủng hoảng, đem lại niềm tin trong khoa học tự nhiên 0.5 

  - Tạo sự liên kết giữa CNDVBC và CNDVLS thành một hệ thống lý luận 

thống nhất  

0.5 

2  
Phạm trù hình thái kinh tế - xã hội và tiến trình lịch sử - tự nhiên của sự 

phát triển các hình thái kinh tế - xã hội. 
5.0 

 a. Phạm trù hình thái kinh tế - xã hội  

 

 - Khái niệm: Hình thái kinh tế - xã hội là  một  phạm trù cơ bản của  

CNDVLS dùng để chỉ xã hội ở từng nấc thang lịch sử nhất định với  

một kiểu QHSX đặc trưng cho xã hội đó, phù hợp với một trình độ nhất định 

của LLSX và một KTTT tương ứng được xây dựng trên QHSX ấy. 

1,0 

  - Kết cấu:  1,0 



                - Lực lượng sản xuất 

                - Quan hệ sản xuất 

                - Kiến trúc thượng tầng 

 b. Tiến trình lịch sử - tự nhiên của sự phát triển các hình thái kinh tế - xã hội  

 

 - Xã hội vận động theo những quy luật khách quan đó là: Quy luật về sự phù 

hợp của QHSX với trình độ phát triển của LLSX và quy  luật về mối quan hệ 

biện chứng giữa CSHT và KTTT 

0,75 

 
 - Sự vận động, phá triển của xã hội bắt đầu từ sự phát triển của LLSX  0,75 

 
 - Lịch sử xã hội là một quá trình nối tiếp nhau từ thấp đến cao của các 

HTKTXH ... 

0,75 

 
  - Tiến trình lịch sử - tự nhiên bao hàm cả phát triển tuần tự và phát triển “bỏ 

qua”… 

0,75 

 

  Tổng điểm 10.0 
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ĐỀ SỐ 8 

Câu Ý Nội dung Điểm 

1  
Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức. Ý nghĩa 

phương pháp luận rút ra từ mối quan hệ này. 
5.0 

 a Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức:   

  Vai trò của vật chất đối với ý thức  

  - VC quyết định nguồn gốc YT 0,5 

  - VC quyết định nội dung YT 0,5 

  - VC quyết định bản chất  YT 0,5 

  - VC quyết định sự vận động, phát triển YT 0,5 

 
 Ý thức có tính độc lập tương đối và  

tác động trở lại vật chất 

 

  - YT là sự phản ánh thế giới VC 0,5 

 
 - Sự tác dộng của VC đối với YT phải thông qua hoạt động thực tiễn của con 

người 

0,5 

  - Vai trò của YT thể hiện ở chố nó chỉ đạo hoạt động thực tiễn của con người 0,5 

  - Xã hội càng phát triển thì vai trò của YT càng to lớn 0,5 

 b Ý nghĩa phương pháp luận:  

  - Nguyên tắc tôn trọng khách quan 0,5 

  - Phát huy tính năng động chủ quan 0,5 

2  Tính tất yếu và thực chất của đấu tranh giai cấp. 5.0 

 

a. Khái niệm đấu tranh giai cấp: 

Theo V.I. Lênin, khái niệm đấu tranh giai cấp dùng để chỉ cuộc đấu tranh của 

quần: chúng bị tước hết quyền, bị áp bức và lao động, chống bọn có đặc quyền 

đặc lợi bọn áp bức và bọn ăn bám, cuộc đấu tranh của những người công nhân 

1,0 



làm thuê hay những người vô sản chống những người hữu sản hay giai cấp tư 

sản.  

 b. Tính tất yếu và thực chất của đấu tranh giai cấp  

 
 Đấu tranh giai cấp là tất yếu do sự đối lập về lợi ích căn bản không thể điều 

hòa được giữa các giai cấp 

1,0 

 
 Đấu tranh giai cấp là cuộc đấu tranh của các tập đoàn người to lớn có lợi ích 

căn bản đối lập nhau trong một PTSX xã hội nhất định. 

1,0 

 
 Thực chất là cuộc đấu tranh của quần chúng lao động bị áp bức, bóc lột chống 

lại giai cấp áp bức, bóc lột nhằm lật đổ ách thống trị của chúng 

1,0 

  Đấu tranh giai cấp không phải là hiện tượng vĩnh viễn trong lịch sử 0,5 

  Trong đấu tranh giai cấp, liên minh giai cấp là tất yếu. 0,5 

  Tổng điểm 10.0 

 


